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A

I

1

Cửa đi mở quay 1 cánh
 - Profile: Xingfa hệ 55 chính hãng
 - Độ dày thanh nhôm: 2mm (±5%)
 - Màu nhôm: trắng sữa, xám, cà phê
 - Kính cường lực dày 8mm
 - Phụ kiện: Kinlong chính hãng

800 2400 1,92 1.950.000 ₫      3.744.000 ₫           

BÁO GIÁ SƠ BỘ CỬA NHÔM XINGFA

Kính gửi: Anh Nguyễn Văn A Ngày gởi: 16/07/2020

Công T: Nhôm Kính Hiền Vinh Người gửi: Nguyễn Thụy Tường Vy

Điện thoại: 0963 373 415 Điện thoại: 0963 373 415

Email: hien@hividoor.vn

I. NỘI DUNG BÁO GIÁ
- Báo giá trọn gói thầu dự án Biệt Thự - Chánh Nghĩa hạng mục cửa nhôm
- Bao gồm thiết kế - sản xuất - thi công hoàn thiện

II. BẢNG GIÁ

STT Tên sản phẩm
Kích thước (mm) Diện tích

m2/bộ

 Đơn giá
VNĐ/m2 

 Thành tiền
VNĐ/bộ 

CỬA ĐI

CỬA ĐI MỞ QUAY

mailto:hien@hividoor.vn
mailto:hien@hividoor.vn


2

Cửa đi mở quay 2 cánh
 - Profile: Xingfa hệ 55 chính hãng
 - Độ dày thanh nhôm: 2mm (±5%)
 - Màu nhôm: trắng sữa, xám, cà phê
 - Kính cường lực dày 8mm
 - Phụ kiện: Kinlong chính hãng

1400 2400 3,36 1.950.000 ₫      6.552.000 ₫           

3

Cửa đi mở quay 4 cánh
 - Profile: Xingfa hệ 55 chính hãng
 - Độ dày thanh nhôm: 2mm (±5%)
 - Màu nhôm: trắng sữa, xám, cà phê
 - Kính cường lực dày 8mm
 - Phụ kiện: Kinlong chính hãng

3200 3000 9,60 1.950.000 ₫      18.720.000 ₫          

II

1

Cửa đi lùa 2 cánh
 - Profile: Xingfa hệ 93 chính hãng
 - Độ dày thanh nhôm: 2mm (±5%)
 - Màu nhôm: trắng sữa, xám, cà phê
 - Kính cường lực dày 8mm
 - Phụ kiện: Kinlong chính hãng

1400 2400 3,36 1.950.000 ₫      6.552.000 ₫           

2

Cửa đi lùa 3 cánh
 - Profile: Xingfa hệ 93 chính hãng
 - Độ dày thanh nhôm: 2mm (±5%)
 - Màu nhôm: trắng sữa, xám, cà phê
 - Kính cường lực dày 8mm
 - Phụ kiện: Kinlong chính hãng

2400 2600 6,24 1.950.000 ₫      12.168.000 ₫          

3

Cửa đi lùa 4 cánh
 - Profile: Xingfa hệ 93 chính hãng
 - Độ dày thanh nhôm: 2mm (±5%)
 - Màu nhôm: trắng sữa, xám, cà phê
 - Kính cường lực dày 8mm
 - Phụ kiện: Kinlong chính hãng

3200 2600 8,32 1.950.000 ₫      16.224.000 ₫          

3

Cửa đi lùa kính cường lực 1 cánh
 - Kính cường lực dày 10mm
 - Phụ kiện Kinlong chính hãng

1500 3000 4,50 Liên hệ Liên hệ

4

Cửa đi lùa kính cường lực 2 cánh
 - Kính cường lực dày 10mm
 - Phụ kiện Kinlong chính hãng

3500 3000 10,50 Liên hệ Liên hệ

III

1

Cửa đi bản lề sàn 1 cánh
 - Kính cường lực dày 10mm
 - Phụ kiện Kinlong chính hãng

1500 3000 4,50 Liên hệ Liên hệ

2

Cửa đi bản lề sàn 2 cánh
 - Kính cường lực dày 10mm
 - Phụ kiện Kinlong chính hãng

3500 3000 10,50 Liên hệ Liên hệ

CỬA ĐI LÙA

CỬA ĐI BẢN LỀ SÀN



IV

1

Cửa đi xếp trượt 3 cánh
 - Profile: Xingfa hệ 55 chính hãng
 - Độ dày thanh nhôm: 2mm (±5%)
 - Màu nhôm: trắng sữa, xám, cà phê
 - Kính cường lực dày 8mm
 - Phụ kiện: Kinlong chính hãng

2400 2500 6,00 2.490.000 ₫     14.940.000 ₫          

2

Cửa đi xếp trượt 4 cánh
 - Profile: Xingfa hệ 55 chính hãng
 - Độ dày thanh nhôm: 2mm (±5%)
 - Màu nhôm: trắng sữa, xám, cà phê
 - Kính cường lực dày 8mm
 - Phụ kiện: Kinlong chính hãng

3200 2500 8,00 2.490.000 ₫     19.920.000 ₫         

3

Cửa đi xếp trượt 5 cánh
 - Profile: Xingfa hệ 55 chính hãng
 - Độ dày thanh nhôm: 2mm (±5%)
 - Màu nhôm: trắng sữa, xám, cà phê
 - Kính cường lực dày 8mm
 - Phụ kiện: Kinlong chính hãng

4000 2500 10,00 2.490.000 ₫     24.900.000 ₫        

4

Cửa đi xếp trượt 6 cánh
 - Profile: Xingfa hệ 55 chính hãng
 - Độ dày thanh nhôm: 2mm (±5%)
 - Màu nhôm: trắng sữa, xám, cà phê
 - Kính cường lực dày 8mm
 - Phụ kiện: Kinlong chính hãng

4200 2500 10,50 2.490.000 ₫     26.145.000 ₫          

B

I

1

Cửa sổ mở quay 1 cánh
 - Profile: Xingfa hệ 55 chính hãng
 - Độ dày thanh nhôm: 1,4mm (±5%)
 - Màu nhôm: trắng sữa, xám, cà phê
 - Kính cường lực dày 8mm
 - Phụ kiện: Kinlong chính hãng

600 1500 0,90 1.800.000 ₫      1.620.000 ₫            

2

Cửa sổ mở quay 2 cánh
 - Profile: Xingfa hệ 55 chính hãng
 - Độ dày thanh nhôm: 1,4mm (±5%)
 - Màu nhôm: trắng sữa, xám, cà phê
 - Kính cường lực dày 8mm
 - Phụ kiện: Kinlong chính hãng

1200 1500 1,80 1.700.000 ₫      3.060.000 ₫           

CỬA ĐI XẾP TRƯỢT

CỬA SỔ

CỬA SỔ MỞ QUAY



3

Cửa sổ mở quay 3 cánh
 - Profile: Xingfa hệ 55 chính hãng
 - Độ dày thanh nhôm: 1,4mm (±5%)
 - Màu nhôm: trắng sữa, xám, cà phê
 - Kính cường lực dày 8mm
 - Phụ kiện: Kinlong chính hãng

1800 1500 2,70 1.700.000 ₫      4.590.000 ₫           

4

Cửa sổ mở quay 4 cánh
 - Profile: Xingfa hệ 55 chính hãng
 - Độ dày thanh nhôm: 1,4mm (±5%)
 - Màu nhôm: trắng sữa, xám, cà phê
 - Kính cường lực dày 8mm
 - Phụ kiện: Kinlong chính hãng

2400 1500 3,60 1.700.000 ₫      6.120.000 ₫            

II

1

Cửa sổ mở lùa 2 cánh
 - Profile: Xingfa hệ 55 chính hãng
 - Độ dày thanh nhôm: 1,4mm (±5%)
 - Màu nhôm: trắng sữa, xám, cà phê
 - Kính cường lực dày 8mm
 - Phụ kiện: Kinlong chính hãng

1200 1500 1,80 1.700.000 ₫      3.060.000 ₫           

2

Cửa sổ mở lùa 4 cánh
 - Profile: Xingfa hệ 55 chính hãng
 - Độ dày thanh nhôm: 1,4mm (±5%)
 - Màu nhôm: trắng sữa, xám, cà phê
 - Kính cường lực dày 8mm
 - Phụ kiện: Kinlong chính hãng

2400 1500 3,60 1.700.000 ₫      6.120.000 ₫            

III

1

Cửa sổ mở hất 1 cánh
 - Profile: Xingfa hệ 55 chính hãng
 - Độ dày thanh nhôm: 1,4mm (±5%)
 - Màu nhôm: trắng sữa, xám, cà phê
 - Kính cường lực dày 8mm
 - Phụ kiện: Kinlong chính hãng

600 1500 0,90 1.700.000 ₫      1.530.000 ₫            

2

Cửa sổ mở hất 2 cánh
 - Profile: Xingfa hệ 55 chính hãng
 - Độ dày thanh nhôm: 1,4mm (±5%)
 - Màu nhôm: trắng sữa, xám, cà phê
 - Kính cường lực dày 8mm
 - Phụ kiện: Kinlong chính hãng

1200 1500 1,80 1.600.000 ₫      2.880.000 ₫           

3

Cửa sổ mở hất 3 cánh
 - Profile: Xingfa hệ 55 chính hãng
 - Độ dày thanh nhôm: 1,4mm (±5%)
 - Màu nhôm: trắng sữa, xám, cà phê
 - Kính cường lực dày 8mm
 - Phụ kiện: Kinlong chính hãng

1800 1500 2,70 1.600.000 ₫      4.320.000 ₫           

CỬA SỔ MỞ LÙA

CỬA SỔ MỞ HẤT



4

Cửa sổ mở hất 4 cánh
 - Profile: Xingfa hệ 55 chính hãng
 - Độ dày thanh nhôm: 1,4mm (±5%)
 - Màu nhôm: trắng sữa, xám, cà phê
 - Kính cường lực dày 8mm
 - Phụ kiện: Kinlong chính hãng

2400 1500 3,60 1.600.000 ₫      5.760.000 ₫           

C

I

1

Vách ngăn hệ 700 Alustar

 - Profile: Hệ 700
 - Độ dày thanh nhôm: 1mm
 - Màu nhôm: xám, trắng sữa
 - Kính cường lực dày 5mm
 - Phụ kiện Kinlong chính hãng

4000 13000 52,00 490.000 ₫        25.480.000 ₫         

2

Vách ngăn hệ 700 Tungsin

 - Profile: Hệ 700
 - Độ dày thanh nhôm: 1mm
 - Màu nhôm: xám, trắng sữa
 - Kính cường lực dày 5mm
 - Phụ kiện Kinlong chính hãng

4000 13000 52,00 550.000 ₫        28.600.000 ₫        

II

1

Vách ngăn hệ 1000 Alustar

 - Profile: Hệ 1000
 - Độ dày thanh nhôm: 1mm
 - Màu nhôm: xám, trắng sữa
 - Kính cường lực dày 5mm
 - Phụ kiện Kinlong chính hãng

4000 13000 52,00 750.000 ₫         39.000.000 ₫        

2

Vách ngăn hệ 1000 Tungsin

 - Profile: Hệ 1000
 - Độ dày thanh nhôm: 1mm
 - Màu nhôm: xám, trắng sữa
 - Kính cường lực dày 5mm
 - Phụ kiện Kinlong chính hãng

4000 13000 52,00 800.000 ₫        41.600.000 ₫         

VÁCH NGĂN

VÁCH NGĂN HỆ 700

VÁCH NGĂN HỆ 1000

III. GHI CHÚ



IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ
- Nguyễn Thụy Tường Vy: 0909 21 21 21 | Hotline: 0274777077
- Địa chỉ: Công Ty Hiền Vinh | 197 Lê Hồng Phong, Tp. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương

- Báo giá này có hiệu lực 30 ngày kể từ ngày phát hành
- Báo giá trên chỉ đúng với bản vẽ thiết kế được gửi kèm
- Thời gian thực hiện 45 ngày làm việc
- Thanh toán trước 60% để triển khai thực hiện
- Báo giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%
- Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chiều dày vật liệu có thể chênh lệch 5%
- Phần Profile sử dụng của hãng Xingfa Quảng Đông Trung Quốc nhập khẩu chính hãng
- Trong trường hợp phát sinh tăng/ giảm khối lượng mà không thay đổi thiết kế thì giá trị quyết 
toán 
được xác định theo khối lượng thực tế và đơn giá trong báo giá/ hợp đồng.
- Báo giá chưa bao gồm phí nhân công lắp đặt đối với vật tư do khách hàng cung cấp

Khách hàng ký xác nhận Công Ty TNHH Hiền Vinh

Phạm Văn Hiền


